
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 
Họ tên HS: ……………………………. 

Lớp: 8/ .... 

SBD...........Phòng thi...............     ĐỀ A 

 IỂ  TRA CUỐI    II 

NĂ  HỌC 2023-2024 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊ  L  L   8 

Thời gian: 60 phút (Không kể giao đề) 

Điểm 

 

 

I. TRẮC NGHIỆ : (4,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng đúng: 

Câu 1. Sự kiện đánh dấu Trung Quốc trở thành một nước phong kiến nửa thuộc địa là 

A. Cách mạng Tân Hợi ( năm 1911)                          B. Khởi nghĩa ở Vũ Xương 

C. Chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842)                  

D. Trung Quốc kí Hiệp ước Tân Sửu (năm 1901) với các nước đế quốc 

Câu 2. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành vào năm  

A. 1858    B. 1868    C. 1878   D. 1888 

Câu 3. Năm 1804, Vua Gia Long đặt quốc hiệu nước ta là 

A. Đại Cồ Việt   B. Đại Việt    C. Đại Nam   D. Việt Nam 

Câu 4. “ Truyện Kiều” là tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả nào? 

A. Cao Bá Quát     B. Hồ Xuân Hương            C. Nguyễn Du      D. Bà Huyện Thanh Quan 

Câu 5 .Thực dân Pháp dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta? 

A. Triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo Công giáo. 

B. Nhà Nguyễn không cho tàu của thương nhân Pháp vào tránh bão. 

C. Nhà Nguyễn tịch thu và đốt thuốc phiện của thương nhân Pháp. 

D. Triều đình nhà Nguyễn vi phạm điều khoản trong Hiệp ước Véc-xai. 

Câu 6. Người chỉ huy quân dân Việt Nam chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng (tháng 

9/1858 - tháng 2/1859) là 

A. Nguyễn Lâm.    B. Tôn Thất Thuyết.  C. Hoàng Diệu. D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 7. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai 

quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam  ì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và 

đảo Côn Lôn? 

A. Hiệp ước Nhâm Tuất.       B. Hiệp ước Giáp Tuất. 

C. Hiệp ước Hác-măng.    D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 8.  háp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất vào năm nào?  

A. 1863  B. 1873  C. 1883        D. 1884 

Câu 9.  Đâu không phải đặc điểm của biển Đông? 

 A. Biển Đông là một biển nửa kín  B. Nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương 

 C. Biển lớn thứ 3 thế giới.     D. Lớn thứ nhất ở Thái Bình Dương. 

Câu 10. Nước nào dưới đây không chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Lào   B. Cam-pu-chia.  C. Trung Quốc     D. Thái Lan. 

Câu 11. Chất lượng môi trường nước biển có xu hướng? 

 A. Tăng mạnh.                   B. Giảm mạnh.                    C. Giảm.               D. Tăng 

Câu 12. Tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất đối với đời sống của cư dân ven 

biển là: 

 A. Tài nguyên du lịch biển.   B. Tài nguyên khoáng sản. 

C. Tài nguyên hải sản.   D. Tài nguyên điện gió. 

Câu 13.  Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất của vùng biển nước ta là:   

 A. Muối.  B. Dầu khí.  C. Sa khoáng .  D. Cát. 

Câu 14. Thành phần tự nhiên nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sâu sắc nhất của Biển 

Đông? 

 A. Sinh vật.     B. Địa hình.   C. Khí hậu.         D. Cảnh quan ven biển 

Câu 15. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế 

giới là: 

A. Vịnh Vân Phong.              B. Vịnh Cam Ranh.         C. Vịnh Nha Trang.       D. Vịnh Hạ Long 

Câu 16. Tài nguyên dầu khí phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía nam của khu vực 

A. Đông Nam Bộ. B. Duyên hải Nam Trung Bộ       C. Bắc Trung Bộ     D. Đồng bằng Sông Hồng 

 II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 



Câu 1. (1,5 điểm) Em hãy mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và 

quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn?  

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy nêu một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam thời kì 1858 – 1884.  Bài học mà em học 

được từ các nhân vật vừa nêu là gì? 

Câu 3. (1,5 điểm) Môi trường biển đảo có những đặc điểm khác biệt với môi trường đất liền 

như thế nào? 

Câu 4. (1,0 điểm) Hãy trình bày khái niệm nội thủy và lãnh hải của Việt Nam theo Luật 

Biển Việt Nam năm 2012. 

Câu 5. (0,5 điểm) Nêu một số hoạt động em có thể tham gia để bảo vệ và cải thiện môi 

trường biển đảo? 
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 
Họ tên HS: ……………………………. 

Lớp: 8/ .... 

SBD...........Phòng thi...............     ĐỀ B 

 IỂ  TRA CUỐI    II 

NĂ  HỌC 2023-2024 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊ  L  L   8 

Thời gian: 60 phút (Không kể giao đề) 

Điểm 

 

 

I. TRẮC NGHIỆ : (4,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng đúng: 

Câu 1 .Thực dân Pháp dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta? 

A. Triều đình nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo Công giáo. 

B. Nhà Nguyễn không cho tàu của thương nhân Pháp vào tránh bão. 

C. Nhà Nguyễn tịch thu và đốt thuốc phiện của thương nhân Pháp. 

D. Triều đình nhà Nguyễn vi phạm điều khoản trong Hiệp ước Véc-xai. 

Câu 2. Người chỉ huy quân dân Việt Nam chiến đấu chống lại quân Pháp tại Đà Nẵng (tháng 

9/1858 - tháng 2/1859) là 

A. Nguyễn Lâm.   B. Tôn Thất Thuyết.   C. Hoàng Diệu.    D. Nguyễn Tri Phương. 

Câu 3. Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền cai 

quản của thực dân Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam  ì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và 

đảo Côn Lôn? 

A. Hiệp ước Nhâm Tuất.       B. Hiệp ước Giáp Tuất. 

C. Hiệp ước Hác-măng.    D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 4.  háp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất vào năm nào?  

A. 1863  B. 1873  C. 1883        D. 1884 

Câu 5. Sự kiện đánh dấu Trung Quốc trở thành một nước phong kiến nửa thuộc địa là 

A. Cách mạng Tân Hợi ( năm 1911)                          B. Khởi nghĩa ở Vũ Xương 

C. Chiến tranh thuốc phiện (1840 – 1842)                 D. Trung Quốc kí Hiệp ước Tân Sửu (năm 

1901) với các nước đế quốc 

Câu 6. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành vào năm  

A. 1858    B. 1868    C. 1878   D. 1888 

Câu 7. Năm 1804, Vua Gia Long đặt quốc hiệu nước ta là 

A. Đại Cồ Việt   B. Đại Việt    C. Đại Nam   D. Việt Nam 

Câu 8. “ Truyện Kiều” là tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả nào? 

A. Cao Bá Quát  B. Hồ Xuân Hương                C. Nguyễn Du       D. Bà Huyện Thanh Quan 

Câu 9.  Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất của vùng biển nước ta là:   

 A. Muối.  B. Dầu khí.  C. Sa khoáng .  D. Cát. 

Câu 10. Thành phần tự nhiên nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sâu sắc nhất của Biển 

Đông? 

 A. Sinh vật.     B. Địa hình.   C. Khí hậu.         D. Cảnh quan ven biển 

Câu 11. Vịnh biển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế 

giới là: 

A. Vịnh Vân Phong.  B. Vịnh Cam Ranh.           C. Vịnh Nha Trang.          D. Vịnh Hạ Long 

Câu 12. Tài nguyên dầu khí phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía nam của khu vực 

A. Đông Nam Bộ. B. Duyên hải Nam Trung Bộ        C. Bắc Trung Bộ    D. Đồng bằng Sông Hồng 

 Câu 13.  Đâu không phải đặc điểm của biển Đông? 

 A. Biển Đông là một biển nửa kín   B. Nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương 

 C. Biển lớn thứ 3 thế giới.     D. Lớn thứ nhất ở Thái Bính Dương. 

Câu 14. Nước nào dưới đây không chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Lào   B. Cam-pu-chia.  C. Trung Quốc     D. Thái Lan. 

Câu 15. Chất lượng môi trường nước biển có xu hướng? 

 A. Tăng mạnh.           B. Giảm mạnh.                    C. Giảm.               D. Tăng 

Câu 16. Tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất đối với đời sống của cư dân ven 

biển là: 

 A. Tài nguyên du lịch biển.   B. Tài nguyên khoáng sản. 

 C. Tài nguyên hải sản.   D. Tài nguyên điện gió. 

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm) 



 Câu 1. (1,5 điểm) Em hãy mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và 

quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn?  

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy nêu một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam thời kì 1858 – 1884.  Bài học mà em học 

được từ các nhân vật vừa nêu là gì?   

Câu 3. (1,5 điểm) Môi trường biển đảo có những đặc điểm khác biệt với môi trường đất liền 

như thế nào? 

Câu 4. (1,0 điểm) Hãy trình bày khái niệm nội thủy và lãnh hải của Việt Nam theo Luật 

Biển Việt Nam năm 2012. 

Câu 5. (0,5 điểm) Nêu một số hoạt động em có thể tham gia để bảo vệ và cải thiện môi 

trường biển đảo? 
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